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                            MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GDCD 8

                                                 Năm học: 2017- 2018
                                                 Thời gian: 45 phút

A. Mục tiêu
1. Kiến thức:

·  HS hệ thống hóa kiến thức đã học

· Nắm chắc kiến thức về đạo đức.

2. Thái độ:

· Có thái độ nghiêm túc thực hiện theo chuẩn mực đạo đức.

3. Kĩ năng:

· Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm các bài tập thực tế
B.Ma trận đề

	 Mức độ-

Nội  dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	
	
	1

    0,5
	
	
	
	
	
	1

    0,5

	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	1

   0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1

     0,5

	Góp phần xây dựng nếp sống văn háo ở cộng đồng dân cư
	1

   0,5
	
	
	1

     2
	
	1

   3
	
	
	3

      5,5

	Quyền và ngĩa vụ của công dân trong gia đình
	1

   0,5
	
	
	
	
	
	
	1

    3
	2

      3,5

	Tổng số điểm
	3

        1,5 
	
	1

       0,5
	1

2
	
	1

    3        

            
	
	1

        3
	7

 10


PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8        ĐỀ 1

                                                   Năm học: 2017- 2018
                                                   Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại các chữ cái đứng trước đáp án đúng:

Câu 1: Gia đình là:

A. Cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người

B. Cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách

C. Nơi ta lớn lên

D. Nơi ta nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi.

Câu 2: Em tán thành với những quan niệm nào sau đây?

A. Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở.

B. Tình bạn trong sáng, lành mạnh là không vụ lợi, luôn thông cảm chia sẻ, giúp đỡ nhau tiến bộ

C. Bạn bè phải biết bao che cho nhau trong mọi trường hợp.

D. Tình bạn trong sáng, lành mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy.

Câu 3: Biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa?

A. Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo

B. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma túy

C. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm

D. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép

Câu 4: Em đồng ý với việc làm nào dưới đây?

A. Bắt trước quần áo của các ngôi sao điện ảnh

B. Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt Nam

C. Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam

D. Dùng tiếng Việt xen  lẫn tiếng nước ngoài. 

II. TỰ LUẬN( 8 điểm)

Câu 1:(2đ) Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

Câu 2: (3đ)  Bản thân em đã tích cực tham gia vào việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chưa? Cho những ví dụ minh họa cụ thể?

Câu 3: (3đ) Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma túy…

     Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ 1

I- TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	1
	2
	3
	4

	B
	B , D
	A
	B


 II- TỰ LUẬN: ( 8 điểm)

Câu 1:( 2đ)
   Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Câu 2: ( 3đ) 

- Liên hệ bản thân: Bản thân em đã tích cực tham gia vào việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.( 1đ)

- HS cho ví dụ minh họa cụ thể: Em đã tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương.... (2đ)

Câu 3: (3đ) 
Trong trường hợp này, bố mẹ Sơn và cả bạn Sơn đều có lỗi (1đ)

· Bố mẹ Sơn có lỗi vì: Quá nuông chiều con cái, không quan tâm và không biết cách dạy con, chưa làm tròn trách nhiệm của cha mẹ là nuôi dạy thành những công dân tốt.( 1đ)

· Sơn sai vì: Ăn chơi, đua đòi, sa vào các tệ nạn xã hội và chưa làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình.( 1đ)
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